
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 3

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT 

L2
THI 
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.34.03.78.0CÐ KTDN 21A02/10/2003AnhNguyễn Thị Minh03122110011

5.55.05.010.0CÐ KTDN 21A23/01/2003ĐàoNguyễn Thị Kim03122110132

4.54.04.67.0CÐ KTDN 21A24/04/2003GiangPhạm Thị Ngọc03122110163

4.64.04.010.0CÐ KTDN 21A19/01/2000HânVõ Ngọc03122110184

4.45.03.74.0CÐ KTDN 21A30/12/2003HuyHuỳnh Quốc03122110205

5.65.05.310.0CÐ KTDN 21A23/07/2003KiệtNguyễn Tuấn03122110226

4.23.05.36.0CÐ KTDN 21A13/02/2003KimTrần Thị Sao03122110237

5.04.05.010.0CÐ KTDN 21A04/10/2003NgânTrần Thị Tuyết03122110308

5.46.04.37.0CÐ KTDN 21A24/08/2003PhươngBùi Thị Mỹ03122110399

4.64.04.77.0CÐ KTDN 21A02/12/2003ThảoHuỳnh Thị Bích031221104110

5.15.04.010.0CÐ KTDN 21A30/08/2003ThảoNgô Thị Thanh031221104211

5.76.05.07.0CÐ KTDN 21A25/08/2003ThuyĐoàn Thị Diểm031221104912

5.05.03.710.0CÐ KTDN 21A06/09/2003TínLê Trung031221105513

2.01.02.74.0CÐ KTDN 21A30/04/2003TrinhNguyễn Vũ Phương031221106014

5.05.03.710.0CÐ KTDN 21A10/09/2002TrìnhHoàng Khánh031221106115

3.73.03.010.0CÐ KTDN 21A23/08/2003XuânHuỳnh Thanh031221106616
HG-CÐKT20-

KTTCDN35.36.03.78.0CÐ KT 2007/02/2002HiếuPhan Văn031020101917

HG-CÐKT20-
KTTCDN36.08.04.33.0CÐ KT 2014/11/2002HuyTrần Nhựt031020102518

HG-CÐKT20-
KTTCDN35.56.03.710.0CÐ KT 2016/12/2002QuỳnhTrần Y031020106219

3.82.04.610.0CÐ KTDN 21B05/08/2003HuỳnhVõ Thị Như031221107920

2.72.03.05.0CÐ KTDN 21B23/07/2003LimTrương Thị Ngọc031221108421

5.76.05.07.0CÐ KTDN 21B10/07/2003LinhNguyễn Thị Thuỳ031221108522

6.05.06.69.0CÐ KTDN 21B05/02/2003NamPhạm Phương031221109323

3.42.03.610.0CÐ KTDN 21B12/02/2003NgânVõ Nhựt031221109524

3.33.04.31.0CÐ KTDN 21B06/02/1993PhúcNguyễn Hoàng031221110125

4.15.04.00.0CÐ KTDN 21B20/04/2000PhươngNgô Thị Hoài031221110226

5.55.05.77.0CÐ KTDN 21B17/07/2001ThưĐặng Mai Anh031221111027

7.07.06.210.0CÐ KTDN 21B09/04/2003TiênNguyễn Thị Cẩm031221111528

5.55.05.010.0CÐ KTDN 21B08/02/2003TrangTrần Đài031221111829

4.74.04.78.0CÐ KTDN 21B12/11/2003TuyềnNguyễn Thị Thanh031221112730

4.57.02.60.0CÐ KTDN 21B19/07/2003VinhĐặng Lê Quang031221113031

7.07.06.310.0CÐ KTDN 21B18/10/2003VyPhan Vương Tường031221113332
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